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1 42-03334 Trần Thị Thuý An Nữ 15/07/1989 Trà Vinh Khá Dược sỹ B 144134 ASD8A

2 42-03335 Nguyễn Thị Hào Nữ 20/05/1994 Thanh Hoá Giỏi Dược sỹ B 144135 ASD8A

3 42-03336 Mai Tố Như Nữ 30/09/1993 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung bình Khá Dược sỹ B 144136 ASD8A

4 42-03337 Phùng Thị Vĩnh Quỳnh Nữ 16/06/1978 Đà Nẵng Giỏi Dược sỹ B 144137 ASD8A

5 42-03338 Lê Nguyên Thảo Nữ 16/12/1983 Tiền Giang Giỏi Dược sỹ B 144138 ASD8A

6 42-03339 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 27/08/1989 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144139 ASD8A

7 42-03340 Võ Viết Trung Nam 10/09/1985 Thừa Thiên Huế Khá Dược sỹ B 144140 ASD8A
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8 42-03341 Nguyễn Thị Vi Nữ 06/06/1995 Thanh Hoá Giỏi Dược sỹ B 144141 ASD8A

9 42-03342 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 18/06/1996 Quảng Nam Khá Dược sỹ B 144142 ASD8A

10 42-03343 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 01/08/1996 Hậu Giang Trung bình khá Dược sỹ B 144143 ASD8A

11 42-03344 Ngô Thị Thanh Bình Nữ 03/06/1975 Thái Bình Giỏi Dược sỹ B 144144 ASD8A

12 42-03345 Nguyễn Thị Hồng Ân Nữ 11/04/1977 Bến Tre Khá Dược sỹ B 144145 ASD8B

13 42-03346 Đoàn Thị Dung Nữ 30/03/1981 Yên Bái Trung bình khá Dược sỹ B 144146 ASD8B

14 42-03347 Đoàn Tiến Dũng Nam 15/02/1989 Thái Bình Khá Dược sỹ B 144147 ASD8B

15 42-03348 Triệu Thị Thu Hằng Nữ 22/10/1990 Đăk Lăk Khá Dược sỹ B 144148 ASD8B

16 42-03349 Nguyễn Đình Hậu Nam 20/11/1976 Bình Định Khá Dược sỹ B 144149 ASD8B

17 42-03350 Mai Thị Huyền Nữ 14/09/1983 Thanh Hoá Trung bình khá Dược sỹ B 144150 ASD8B

18 42-03351 Lê Thị Kim Khuê Nữ 20/10/1963 Long An Giỏi Dược sỹ B 144151 ASD8B

19 42-03352 Đặng Thị Thuỳ Linh Nữ 21/12/1991 Tiền Giang Giỏi Dược sỹ B 144152 ASD8B
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20 42-03353 Nguyễn Thị Thuý Loan Nữ 01/01/1983 An Giang Giỏi Dược sỹ B 144153 ASD8B

21 42-03354 Nguyễn Thị Hương Lý Nữ 10/08/1976 Hà Tĩnh Trung bình khá Dược sỹ B 144154 ASD8B

22 42-03355 Phạm Anh Trúc My Nữ 25/07/1992 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144155 ASD8B

23 42-03356 Vũ Hữu Mỹ Nam 05/05/1985 Nam Định Khá Dược sỹ B 144156 ASD8B

24 42-03357 Đỗ Thị Hoàn Mỹ Nữ 27/11/1989 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144157 ASD8B

25 42-03358 Mai Thị Vy Nữ 16/03/1987 Quảng Nam Khá Dược sỹ B 144158 ASD8B

26 42-03359 Nguyễn Thị Ngọc Vui Nữ 20/03/1984 Đồng Tháp Giỏi Dược sỹ B 144159 ASD8B

27 42-03360 Nguyễn Công Trí Nam 02/07/1985 Khánh Hoà Trung bình khá Dược sỹ B 144160 ASD8B

28 42-03361 Nguyễn Thị Bích Hiệp Nữ 04/05/1988 Quảng Ngãi Trung bình khá Dược sỹ B 144161 ASD8B

29 42-03362 Nguyễn Văn Nhân Nam 10/10/1988 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144162 ASD8B

30 42-03363 Nguyễn Ngọc Minh Nam 16/09/1982 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144163 ASD8B

31 42-03364 Nguyễn Thị Huyền Nữ 02/10/1986 Thanh Hoá Khá Dược sỹ B 144164 ASD8B

32 42-03365 Hà Thị Thu Thuỷ Nữ 20/01/1986 Thanh Hoá Giỏi Dược sỹ B 144165 ASD8B

33 42-03366 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 28/09/1995 Vĩnh Long Khá Dược sỹ B 144166 ASD8B

34 42-03367 Dương Thị Chỉnh Nữ 18/06/1985 Bình Định Khá Dược sỹ B 144167 ASD8B

35 42-03368 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Nữ 06/02/1984 Quảng Ngãi Giỏi Dược sỹ B 144168 ASD8B

36 42-03369 Lê Hùng Tâm Nam 09/08/1974 Trà Vinh Giỏi Dược sỹ B 144169 ASD8B

37 42-03370 Lương Hoàng Thảo Linh Nữ 27/08/1996 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144170 ASD8B

38 42-03371 Lê Hoàng Tú Anh Nữ 01/11/1994 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144171 ASD8B

39 42-03372 Lương Thị Bích Liên Nữ 01/01/1987 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144172 ASD8B
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40 42-03373 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 10/05/1992 Bình Thuận Trung bình khá Dược sỹ B 144173 ASD8B

41 42-03374 Lê Thị Thùy Trang Nữ 01/03/1989 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144174 ASD8B

42 42-03375 Lê Hồng Cẩm Nữ 19/06/1987 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ B 144175 ASD8B

43 42-03376 Trịnh Thị Đào Nữ 06/10/1987 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ B 144176 ASD7I

44 42-03377 Nguyễn Bá Minh Vy Nữ 22/09/1989 Tp. Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ B 144177 ASD7I

45 42-03378 Nguyễn Như Ý Nam 30/09/1995 Cần Thơ Trung bình khá Dược sỹ B 144178 ASD7D

46 42-03379 Vũ Thị Khánh Nữ 15/12/1995 Thanh Hoá Trung bình khá Dược sỹ B 144179 ASD7C

47 42-03380 Nguyễn Thị Ý Nhi Nữ 30/07/1995 Quảng Ngãi Trung bình Dược sỹ B 144180 ASD7CNguyễn Thị Ý Nhi Nữ 30/07/1995 Quảng Ngãi Trung bình ASD7C

48 42-03381 Đỗ Ngọc Tường Vi Nữ 31/01/1994 Đồng Tháp Trung bình khá Dược sỹ B 144181 ASD7A

49 42-03382 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nữ 11/03/1983 Long An Trung bình Dược sỹ B 144182 ASD6D(thi lại)

50 42-03383 Trần Thị Thu Hằng Nữ 25/05/1972 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B 144183 VH3002D(lần 2)

51 42-03384 Đậu Thị Minh Trang Nữ 01/01/1994 An Giang Trung bình Dược sỹ B 144184 VH2002D(lần 2)

52 42-03385 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 09/12/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B 144185 VH2002D(lần 2)

53 42-03386 Lý Bạch Minh Quân Nam 29/07/1994 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B 144186 VH2002D(lần 2)

54 42-03387 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 25/09/1996 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ B 144187 VH2002D(lần 2)

55 42-03388 Nguyễn Võ Phước Nam 02/12/1989 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Kế toán B 144188 ASKT5B(thi lại)

Page 3 of 3


	DanhSach



